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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ðIỆN BIÊN 

 
 

Số: 26/2011/Qð-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ðiện Biên, ngày 14 tháng 9 năm 2011 

 

QUYẾT ðỊNH 
V/v: Ban hành Quy chế quản lý lao ñộng 

là người nước ngoài làm việc trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ðIỆN BIÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 
tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân 
và Ủy ban nhân dân ngày 02 tháng 4 năm 2004; 

Căn cứ Bộ luật Lao ñộng ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Bộ luật Lao ñộng ngày 02 thàng 4 năm 2002;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2008/Nð-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của 
Chính phủ quy ñịnh về tuyển dụng và quản lý lao ñộng người nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 46/2011/Nð-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của 
Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 34/2008/Nð-CP ngày 
25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 08/2008/TT-BLðTBXH ngày 10 tháng 6 năm 2008 
của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số ñiều của 
Nghị ñịnh 34/2008/Nð-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ;  

Xét ñề nghị của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 
1236/TTr-SLðTBXH ngày 15/8/2011, 

 

QUYẾT ðỊNH:  
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế “Quản lý lao ñộng là 
người nước ngoài làm việc trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên”.  

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban 
hành và thay thế Quyết ñịnh số 646/Qð-UBND ngày 28/5/2010 của UBND tỉnh 
ðiện Biên về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt ñộng giữa các cơ quan quản 
lý nhà nước tỉnh ðiện Biên trong tuyển dụng và quản lý lao ñộng là người nước 
ngoài làm việc trên ñịa bàn tỉnh. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và ðầu tư, Tư pháp, Công thương; 
Giám ñốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các cơ quan, tổ chức và cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

                Mùa A Sơn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ðIỆN BIÊN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 
Quản lý lao ñộng là người nước ngoài làm việc trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số:  26 /2011/Qð-UBND 
ngày  14/9/2011 của UBND tỉnh ðiện Biên) 

 
Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1. Phạm vi, ñối tượng ñiều chỉnh 

1. Quy chế này quy ñịnh nguyên tắc, nội dung quản lý, trách nhiệm của các 
cơ quan, tổ chức và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong quản lý lao 
ñộng là người nước ngoài làm việc trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên.  

2. ðối tượng áp dụng của Quy chế là người nước ngoài làm việc trên ñịa 
bàn tỉnh ðiện Biên và các doanh nghiệp, tổ chức ñóng trên ñịa bàn tỉnh ðiện 
Biên có sử dụng lao ñộng là người nước ngoài. Việc xác ñịnh người lao ñộng là 
người nước ngoài và doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng người nước ngoài trên 
ñịa bàn tỉnh ðiện Biên ñược thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 1 và Khoản 2, 
ðiều 1 của Nghị ñịnh số 34/2008/Nð-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy 
ñịnh về tuyển dụng và quản lý lao ñộng người nước ngoài làm việc tại Việt 
Nam; Khoản 1, ðiều 1 của Nghị ñịnh số 46/2011/Nð-CP ngày 17/6/2011 của 
Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 34/2008/Nð-CP. 

ðiều 2. Nguyên tắc quản lý 

1. Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý 
nhà nước theo quy ñịnh của pháp luật và chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Chủ ñộng, thường xuyên, chặt chẽ; thông tin kịp thời, chính xác. 

3. Bảo ñảm thống nhất, ñồng bộ và hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà 
nước trong việc quản lý nhà nước ñối với người nước ngoài làm việc trên ñịa 
bàn tỉnh. 

4. Tuân thủ pháp luật và các ðiều ước, Thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam ñã 
ký kết hoặc tham gia; tuân thủ và phù hợp với nội dung Giấy phép lao ñộng và 
việc sử dụng Giấy phép lao ñộng. 

ðiều 3. Nội dung quản lý lao ñộng là người nước ngoài trên ñịa bàn 
tỉnh ðiện Biên 

1. Ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản của 
cơ quan cấp trên. 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các cơ quan, ñơn vị, tổ 
chức, doanh nghiệp có sử dụng lao ñộng là người nước ngoài trên ñịa bàn tỉnh 
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thực hiện những quy ñịnh của pháp luật Việt Nam liên quan trực tiếp ñến người 
nước ngoài làm việc trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên. 

3. Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp lý lịch tư pháp, cấp thẻ thường trú, thẻ 
tạm trú, visa, cấp giấy phép lao ñộng, gia hạn giấy phép lao ñộng và cấp lại giấy 
phép lao ñộng cho người nước ngoài làm việc trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên. 

4. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về tuyển 
dụng và quản lý lao ñộng là người nước ngoài làm việc trên ñịa bàn tỉnh ðiện 
Biên; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. 

ðiều 4. Cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm trong quản lý lao ñộng là 
người nước ngoài làm việc trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên 

Bao gồm tất cả các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm hoặc có liên quan ñến 
công tác quản lý lao ñộng là người nước ngoài. 

 

Chương II 
QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ LAO ðỘNG  

LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ðỊA BÀN TỈNH 
 

ðiều 5. Trách nhiệm của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

1. Chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện các 
công việc có liên quan ñến tuyển dụng và quản lý lao ñộng là người nước ngoài 
làm việc trên ñịa bàn thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy 
ban nhân dân tỉnh; là ñầu mối trong việc thiết lập, củng cố và duy trì các mối 
quan hệ với các Sở, ngành, ñịa phương, doanh nghiệp trong quản lý lao ñộng là 
người nước ngoài làm việc trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan ñôn ñốc, hướng dẫn các 
cơ quan, ñơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao ñộng là người nước ngoài 
thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về tuyển dụng và quản lý lao ñộng là người 
nước làm việc trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên. 

3. Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện cấp giấy phép lao ñộng, gia hạn giấy phép 
lao ñộng và cấp lại giấy phép lao ñộng cho lao ñộng là người nước ngoài vào 
làm việc tại các cơ quan, ñơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh theo 
quy ñịnh của pháp luật về tuyển dụng và quản lý lao ñộng nước ngoài làm việc 
tại Việt Nam. Gửi danh sách người nước ngoài ñược cấp giấy phép lao ñộng, gia 
hạn giấy phép lao ñộng và cấp lại giấy phép lao ñộng cho cơ quan quản lý xuất 
nhập cảnh ñể kiểm tra và làm thủ tục nhập cảnh, cấp thẻ tạm trú cho người nước 
ngoài làm việc tại tỉnh ðiện Biên; lưu trữ hồ sơ ñề nghị cấp giấy phép lao ñộng, 
ñề nghị gia hạn và ñề nghị cấp lại giấy phép lao ñộng cho người nước ngoài làm 
việc trên ñịa bàn tỉnh. 

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý lao ñộng là người nước 
ngoài làm việc trên ñịa bàn tỉnh cho cán bộ thuộc các cơ quan, ñơn vị, doanh 
nghiệp; các huyện, thị xã, thành phố có sử dụng lao ñộng nước ngoài. 
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5. Chủ trì thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao 
ñộng và các quy ñịnh về quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

6. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về tuyển 
dụng và quản lý lao ñộng là người nước ngoài làm việc trên ñịa bàn tỉnh. 

7. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình lao ñộng là người nước ngoài 
làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 6. Trách nhiệm của Công an tỉnh 

1. Cấp thị thực cho người nước ngoài sau khi ñã ñược cấp giấy phép lao 
ñộng, gia hạn giấy phép lao ñộng hoặc cấp lại giấy phép lao ñộng. 

Không cấp thị thực ñối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi 
chưa ñược cấp giấy phép lao ñộng hoặc giấy phép lao ñộng hết hiệu lực hoặc vô 
hiệu, trừ các ñối tượng quy ñịnh tại Khoản 1, ðiều 9 Nghị ñịnh số 34/2008/Nð-
CP. 

Không gia hạn tạm trú, buộc xuất cảnh hoặc trục xuất ñối với người nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam khi chưa ñược cấp giấy phép lao ñộng hoặc giấy 
phép lao ñộng hết hiệu lực hoặc vô hiệu, trừ các ñối tượng quy ñịnh tại Khoản 1, 
ðiều 9 Nghị ñịnh số 34/2008/Nð-CP. 

2. Thực hiện quản lý xuất, nhập cảnh ñối với người nước ngoài và lao ñộng 
là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức theo quy 
ñịnh của pháp luật hiện hành. 

3. Hướng dẫn người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ 
chức làm các thủ tục xin cấp thẻ thường trú, thẻ tạm trú, visa và thực hiện khai 
báo thường trú, tạm trú, tạm vắng với công an ñịa phương nơi ñăng ký thường 
trú, tạm trú. Cấp thẻ thường trú, tạm trú, visa cho người nước ngoài. 

4. Phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý hướng dẫn, ñôn ñốc lao 
ñộng là người nước ngoài, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao 
ñộng là người nước ngoài tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật về an ninh trật tự 
và an toàn xã hội. 

5. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực anh ninh trật tự, 
phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự 
và an toàn xã hội của lao ñộng là người nước ngoài, các doanh nghiệp, cơ quan, 
tổ chức có sử dụng lao ñộng là người nước ngoài; có các biện pháp xử lý theo 
thẩm quyền và quy ñịnh của pháp luật. 

6. Phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về 
tuyển dụng và quản lý lao ñộng là người nước ngoài làm việc trên ñịa bàn tỉnh ðiện 
Biên. 

7. Phối hợp với Sở Tư pháp trong xác minh những trường hợp lao ñộng là 
người nước ngoài xin cấp phiếu lý lịch tư pháp ñể làm thủ tục xin cấp giấy phép 
lao ñộng theo quy ñịnh của pháp luật. 
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8. Hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, căn cứ áp dụng và hồ sơ ñề nghị hình 
phạt buộc xuất cảnh hoặc trục xuất ñối với người nước ngoài không có giấy phép 
lao ñộng sau khi nhận ñược ñề nghị của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. 

ðiều 7. Trách nhiệm của Sở Công Thương 

1. Hướng dẫn căn cứ, trình tự, thủ tục ñể xác ñịnh ñối tượng là người nước 
ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi các ngành dịch vụ trong 
biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới của 11 
ngành dịch vụ nêu tại ðiểm i, Khoản 1, ðiều 9 Nghị ñịnh số 34/2008/Nð-CP. 

2. Cấp, cấp lại, sửa ñổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập Văn 
phòng ñại diện theo thẩm quyền. 

3. Thực hiện quản lý nhà nước ñối với Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của 
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy ñịnh của pháp luật. 

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra hoạt 
ñộng của Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài theo quy 
ñịnh của pháp luật. 

ðiều 8. Trách nhiệm của Sở Tư pháp 

1. Tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ ñề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ñối với 
người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thời hạn cư trú trên ñịa bàn tỉnh theo 
quy ñịnh của pháp luật. 

2. Theo dõi, quản lý, hướng dẫn người nước ngoài các trình tự, thủ tục cấp 
phiếu lý lịch tư pháp. 

3. Kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ ñề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp. 

4. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 
có thời gian cư trú trên ñịa bàn tỉnh. 

5. Phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về 
tuyển dụng và quản lý lao ñộng là người nước ngoài làm việc trên ñịa bàn tỉnh ðiện 
Biên. 

ðiều 9. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

1. ðịnh kỳ hằng tháng cung cấp về Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
các thông tin: Cấp mới, ñiều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận ñầu tư, giấy chứng 
nhận ñăng ký kinh doanh mà người ñại diện pháp luật là người nước ngoài. 

2. Phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về 
tuyển dụng và quản lý lao ñộng là người nước ngoài làm việc trên ñịa bàn tỉnh ðiện 
Biên. 

ðiều 10. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ 

1. Phối hợp quản lý và xử lý những vấn ñề trong công tác lãnh sự ñối với 
lao ñộng nước ngoài trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên. 
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2. Hướng dẫn, quản lý hoạt ñộng của các tổ chức, cá nhân nước ngoài ñến 
ñầu tư, kinh doanh, sử dụng lao ñộng nước ngoài theo quy ñịnh của pháp luật 
Việt Nam. 

ðiều 11. Trách nhiệm của các Sở, ngành có liên quan 

1. Giải quyết những vấn ñề có liên quan ñến người lao ñộng nước ngoài 
theo thẩm quyền và gửi báo cáo cho Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội ñể 
tổng hợp báo cáo chung của tỉnh. 

2. Phối hợp với Sở Lao ñộng -  Thương binh và Xã hội kiến nghị và ñề xuất 
các biện pháp giải quyết ñối với những trường hợp vượt thẩm quyền trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 

3. Cử cán bộ, chuyên viên tham gia phối hợp công tác theo ñề nghị của Sở 
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. 

4. Thực hiện chế ñộ thông tin thường xuyên hoặc ñột xuất về lao ñộng 
nước ngoài thuộc lĩnh vực mình phụ trách với Sở Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội ñể tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

ðiều 12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

1. Chỉ ñạo các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 
tổ chức thống kê, rà soát, nắm chắc số lao ñộng là người nước ngoài ñang làm 
việc và sinh sống trên ñịa bàn thuộc phạm vi quản lý. 

2. Giám sát việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về tuyển dụng và quản lý 
lao ñộng là người nước ngoài tại các doanh nghiệp, tổ chức trên ñịa bàn huyện, thị 
xã, thành phố quản lý. 

ðiều 13. Trách nhiệm của các doanh nghiệp, các tổ chức sử dụng lao 
ñộng là người nước ngoài 

1. Thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao ñộng là 
người nước ngoài theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 34/2008/Nð-CP; Nghị ñịnh số 
46/2011/Nð-CP. 

2. Báo cáo tình hình sử dụng người nước ngoài làm việc tại ñơn vị với Sở 
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội theo ñúng quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
34/2008/Nð-CP; Nghị ñịnh số 46/2011/Nð-CP và Thông tư số 08/2008/TT-
BLðTBXH. 

3. Phối hợp và tạo ñiều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước trong thanh 
tra, kiểm tra, quản lý, sử dụng lao ñộng là người nước ngoài tại ñơn vị. 

 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

ðiều 14. Các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan căn cứ vào chức năng, 
nhiệm vụ ñược phân công có trách nhiệm tổ chức, thực hiện quy ñịnh của quy 
chế này.  
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ðiều 15. ðịnh kỳ ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 hằng năm các Sở, 
ban, ngành tỉnh báo cáo tình hình tuyển dụng và quản lý lao ñộng là người nước 
ngoài làm việc trên ñịa bàn tỉnh về Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội ñể 
tổng hợp theo quy ñịnh của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. 

ðiều 16. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng 
mắc ñề nghị các cơ quan, ñơn vị, tổ chức phản ánh về Sở Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội ñể tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu giải 
quyết./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 CHỦ TỊCH 
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